
Bài 35: 本文
自動販売機 Máy bán hàng tự động
販売機 はんばいき máy bán hàng
氷 こおり đá
調節する ちょうせつする điều chỉnh
増やす ふやす tăng
両替 りょうがえ đổi tiền
エーティーエム ATM																																								ATM
紙コップ かみコップ cốc giấy
増える ふえる tăng
数字 すうじ chữ số
その他 そのた ngoài ra
合計 ごうけい thống kê,	tổng số
ココア ca cao
点 てん điểm



駐車場のメーター



Ở Nhật Bản có rất nhiều máy bán hàng tự động. Trong số các máy bán hàng tự động thì
máy bán nước là nhiều nhất với 2 triệu 650 nghìn chiếc, máy bán cả nước lạnh và nước
ấm. Khi bạn mua nước lạnh và không cần đá, thì bạn sẽ ấn nút “không đá”. Máy bán cà
phê tự động có thể pha thêm đường hay sữa bằng các nút bấm. Nếu bạn thích ngọt thì có
thể bấm nút cho thêm đường.
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Đứng thứ hai là máy cung cấp dịch vụ tự động, với 1 triệu 230 nghìn chiếc. Đây là
các máy đổi tiền hay ATM của ngân hàng hay máy tính giờ gửi xe... Đứng thứ ba là
máy bán thuốc lá với 530 nghìn máy, đứng vị trí thứ 4 là máy bán đồ ăn tự động –
170 nghìn chiếc. Hơn thế, có 40 nghìn máy bán vé tự động, số còn lại là rất nhiều
máy khác với 5 triệu 540 nghìn máy.



Máy bán hàng tự động do chạy suốt cả ngày nên bạn có thể mua hàng bất cứ lúc nào. Tuy
rất tiện lợi nhưng máy bán hàng tự động cũng có những hạn chế. Bởi vì rất lãng phí khi máy
sử dụng rất nhiều điện, và cốc giấy chỉ dùng 1 lần sau đó vứt bỏ. Ở Nhật Bản, không được
hút thuốc khi chưa được 20 tuổi.Thế nhưng, vào ban đêm khi không có ai, với máy bán hàng
tự động thì trẻ con cũng có thể mua được. Do vậy, máy bán thuốc lá tự động dừng chạy từ
11 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm nay.



Mặt khác, gần đây số lượng người trẻ không muốn nói với người lạ
ngày càng tăng. Số lượng máy bán hàng tự động càng tăng thì cơ
hội nói chuyện giữa con người càng giảm. Máy bán hàng tự động
tuy tiện lợi nhưng lại có rất nhiều vấn đề xảy ra.



Luyện tập

回答



回答



Bài 35: プラスアルファ
アイデア自動販売機 Ý tưởng về máy bán hàng tự động

アイデア idea																																																	ý	kiến
マイコップ cốc cá nhân
フライブルク大学 Freiburgだいがく
東北 とうほく Đông Bắc
太陽電池 たいようでんち pin	mặt trời
ためる tích,	chứa
ペットボトル chai	nước nhựa
入れ物 いれもの đồ đựng
録音する ろくおんする ghi âm
ビジネスホテル BusinessHOTEL khách sạn dành cho doanh nhân
虫 むし sâu,		côn trùng



Máy bán hàng tự động tuy rất tiện lợi nhưng sử dụng rất nhiều điện và
cốc giấy. Do vậy, sẽ có máy bán hàng như này:
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(Máy bán hàng tự động My cup )
Tại đại học Freiburg của Đức, có chiếc máy bán đồ uống tự động có thể sử dụng cốc
của chính mình (my cup).
Với cốc cà phê hay hồng trà (có cốc sẽ là 120 yên, không cốc (my cup) là 80 yên. Nếu
bạn bấm nút “cần cốc” thì nếu trả lại cốc sẽ được nhận lại 30 yên.



Bé Sunta 

(Máy bán hàng tự động Sora)
Một công ty cơ khí ở Tohoku đã chế tạo ra chiếc máy bán hàng tự động chạy bằng pin dựa vào 
năng lượng mặt trời. Vào buổi trưa, khi có mặt trời, pin sẽ tích điện nên đến đêm vẫn chạy 
được. Thời gian trời nắng càng dài thì càng tích được nhiều điện.



(Máy bán nước tự động )
Ngày xưa, Nhật Bản có rất nhiều (nguồn) nước ngon. Thế nhưng, ngày càng trở nên ít đi. Bây 
giờ nếu muốn có nước ngon thì bắt buộc phải mua.Do vậy, ở siêu thị bán các loại chai 
nước/bình nước vỏ nhựa. 
Ở Kyoto bán nước ngon bằng máy bán hàng tự động. Và bạn sẽ được mua rẻ hơn nếu mang
theo đồ đựng đến.



Máy bán hàng như này 
cũng có đó!

Máy bán nhạc – máy thu âm bài háy bạn yêu thích thành MD của 
riêng mình 
Máy bán côn trùng  – máy bán côn trùng đang còn sống 
Máy bán hoa – máy bán hoa làm quà tặng
Máy bán đồ lót - ở các khách sạn cho doanh nhân có rất nhiều


